
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

7 0 0

7 0 0

2 1 63 3003 UBT (T) 5 cm

2 2 41 3003 UXTC 13 tuần/VMC Bóc NXTC

2 3 30 0040 VS II/ Tắc ODT(P)

8 4 56 4004 UXTC 12 tuần

8 5 54 2022 UBT 2bên 6cm

8 6 34 0000 VS I/ Tắc 2 VT

9 7 51 3003 UXTC 10tuần + UBT (P) 7 cm

9 8 40 2002 UBT (P) 8cm/VMC 2 lần

9 9 29 0000 VS I/ Tắc ODT(P)

11 10 54 1001 UBT (P) 5cm

11 11 41 2002 TD LNMTCBT (P) 7cm

11 12 24 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 13 31 1001 UBT (T) 5 cm

11 14 30 ĐT UBT  8cm

15 30 0000 UBT (P) 6cm

16 29 ĐT UBT (T) 5 cm/Đi cầu ra máu

7 0 0

7 0 0

2 1 43 3032 Sa TC độ 4 + BQ+ TT độ 2

2 0 , CTC phì đại /VMC UBT

2 3 28 0010 NXTC (dưới niêm) 

8 4 50 3013 UXTC 14 tuần

8 5 45 2002 UXTC 12tuần

8 6 26 0000 VS I/ Tắc ODT(T)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

H.THẮM + V.HÙNG + NGỌC THẢO.TT 

BS KHOA NS + NỚP + NGUYỄN ANH.TT(C)

PHAN NGA + THỤC TRANG + CẨM NHUNG

PHAN NGA + THỤC TRANG + CẨM NHUNG

LƯU + H.THẮM + V.HÙNG

LƯU + H.THẮM + V.HÙNG

N.ĐIỆP2 + THU BA + HIỀN.CĐT

KIM CHI + ANH TUẤN + ĐÔNG.TT

KIM CHI + ANH TUẤN + ĐÔNG.TT

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

BS KHOA NS + TÙNG.TT + ĐIỆP.TT (S)

NHU + LỢI.TT + THẢNH.TT

Q.KHOA + Q.HƯƠNG + DIỆU NGA

Q.KHOA + Q.HƯƠNG + DIỆU NGA

Q.HƯƠNG + DIỆU NGA + NHƯ.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + HIỀN.CĐT

N.ĐIỆP2 + THU BA + HIỀN.CĐT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + H.NHẬT + LIÊN.TT(S)

BS KHOA NS + NGUYÊN THẢO + ĐÀO.TT(C)

THỐNG + Đ.THẢO + HẠNH.TT

THỐNG + Đ.THẢO + TÀI.TT

Đ.THẢO + HẠNH.TT + TÀI.TT        

PHAN NGA + NHU + LỢI.TT

PHAN NGA + NHU + THẢNH.TT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT   

NS Cắt HTTC + 2PP      

NS Cắt HTTC chừa 2PP   

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT

2) Cố định TC  vào D/C cùng - gai

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt : PP có u + UBT, KTSD

Từ ngày 29/04/2013 đến ngày 05/05/2013 (Tuần2)

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2PP

LÊ THỊ NGỌC

NGUYỄN THỊ TRÚC LY

TRƯƠNG NGỌC NGÂN

VŨ THỊ LỚN

PHAN THỊ NGỌC ĐIỆP

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

HUỲNH THỊ DIỆU HIỀN

NGUYỄN LÊ CẨM TÚ

TRƯƠNG THỊ MINH THUẬN

BN TNTC

BN TNTC

PHAN THỊ LÊ THẮM

NGUYỄN TÍCH THIÊN TÂM

NGUYỄN THỊ KIM DUNG

PHẠM THỊ KIM GIAO

TRẦN THỊ BÍCH NGA

NGÔ THỊ MƠ MAI

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

ĐOÀN THỊ EM

LÊ THỊ MINH NGUYỆT

LÊ THỊ KIỀU NGOAN

LÊ THỊ HUỆ

HỒ THỊ ÂN

LÊ THỊ  HỒNG NGA **

2078

1953

1952

2259

2202

2180

37 N

2163

2248

2193

2164

2220

2195

SHC

1884

1873

2217

1977

1921

2396

PM

Ngày: 29/04/2013 

Ngày: 02/05/2013 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: NĂM 

1936

2208



9 7 49 2012 UXTC 14 tuần

9 8 45 2012 UBT (T) 7 cm

9 9 38 0000 VS I + LNMTC

11 10 42 3003 UBT (P) 5cm

11 11 40 1001 UBT 2bên 6cm

11 12 37 0000 UBT (P) 6cm

11 13 27 1001 UBT 8cm

11 14 26 0000 UBT (T) 6 cm

15 44 2002 UBT (P) 5cm

7 0 0

7 0 0

2 1 43 0000 Carcinome tuyến dạng NMTC

2 2 36 3003 UBT 2bên 8cm/VMC 3 lần(MLT,RT)

8 3 47 2042 UXTC (dưới niêm)

8 4 32 0000 VS I+ NXTC 8tuần+ UBT/Tắc TV(P)

8 5 28 1001 UBT (T) 8 cm

8 6 27 2002 UBT 2bên 6cm

8 7 26 1011 UBT (P) 8cm

9 9 45 1011 UXTC 12tuần (dưới niêm)

9 10 43 2022 UBT 2bên 6cm

9 11 34 1001 LNMTCBT (T) 6cm

11 12 51 0000 TSPTKĐHNMTC

11 13 30 0000 VS I + UBT (T) 4cm

11 14 29 ĐT LNMTCBT (P) 6cm

15 41 2002 UBT (P) 6cm

16 23 1001 UBT 2bên 6cm

17 28 0020 VS II + UBT 2 bên

D.MINH + LÊ DIỆP + ÁNH.TT

DỰ BỊ    

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

QUỐC DUY + AN + CÔNG.TT

THƯƠNG.BM + T.NGỌC + MỸ HẠNH 3

THƯƠNG.BM + T.NGỌC + MỸ HẠNH 3

THƯƠNG.BM + T.NGỌC + MỸ HẠNH 3

D.MINH + LÊ DIỆP + ÁNH.TT

D.MINH + LÊ DIỆP + ÁNH.TT

MỸ NHI + N.QUANG + THÚY PHƯỢNG

MỸ NHI + THÚY PHƯỢNG + VƯƠNG.TT

V.THÀNH + TR.LOAN + TÙNG.TT

V.THÀNH + TR.LOAN + TÙNG.TT

V.THÀNH + TR.LOAN + TÙNG.TT

QUỐC DUY + AN + CÔNG.TT

HOÀI THƯ + L.THỦY.BM + LÊ ANH.TT

HOÀI THƯ + L.THỦY.BM + LÊ ANH.TT

HOÀI THƯ + L.THỦY.BM + LÊ ANH.TT

DỰ BỊ       

BS KHOA NS + X.TRANG1 + TUYỂN.TT(S)

BS KHOA NS + HỒNG.TT + HÒA.TT(C)

THƯƠNG.BM + D.PHƯỢNG + THẢNH.TT

THƯƠNG.BM + D.PHƯỢNG + THẢNH.TT

THƯƠNG.BM + D.PHƯỢNG + THẢNH.TT

Q.HIẾU + VY.YD + LOAN.TT

Q.HIẾU + VY.YD + LOAN.TT 

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

Ngày 26 tháng 4 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Cắt PP (P), Bóc UBT (T), KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP 

NS Cắt PP có u, KTSD

BÙI THỊ CÚC

NGUYỄN THỊ BÍCH HUYỀN

LIÊU THỊ PHƯƠNG LINH   **

TRẦN THỊ CHI

NGUYỄN THỊ KIM THÚY

NGUYỄN THỊ BÍCH

HỒ THỊ THÂN

NGUYỄN THỊ MỘNG THU

LƯƠNG THU THỦY

LÊ THỊ THANH PHƯƠNG

LÊ THỊ HOÀNG

NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC

TRẦN  THỊ VIỆT ÁNH

NGUYỄN THỊ NGỌC QUÍ

NGUYỄN THỊ MỸ HIỀN

HUỲNH THỊ ÚT

LIỄU THỊ NGỌC QUY

TRƯƠNG THỊ BÌNH   **

BN TNTC

BN TNTC

LÝ MỸ

NGUYỄN THỊ NHỊ

LÊ HOÀNG NGA

NGUYỄN THỊ TIẾN

ĐỖ KIM PHƯỢNG

HOÀNG THỊ HẠNH

BÙI THỊ SEN

2529

2201

2088

2261

2215

2274

2263

2074

2266

2267

2273

2122

2271

2471

2293

2179

108 B

2204

2228

2226

2199

2284

2214

1949

2224

Thứ: SÁU 

Ngày: 03/05/2013 


